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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG TP MCN
	Lớp:  17C1-CNM   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày chức năng và nhiệm vụ của bộ phận KCS?
Câu 2: (3 điểm)
Các điều kiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm may có hiệu quả? 
Câu 3: (3 điểm)
Trình bày các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may?
Câu 4: (2 điểm)
Trình bày các phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


       TRƯỞNG KHOA	             TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)




Trương Việt Khánh Trang         Phạm Thị Thanh Thúy                    Bùi Thị Ngọc Sương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TP MCN
	Lớp:  17C1-CNM      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	
	Nhiệm vụ của KCS
-  Theo dõi, kiểm tra tỉ lệ và đánh giá cụ thể tình hình chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng. 
-  Theo dõi, tổng hợp, phân tích các phát sinh về chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. 
-  Kiểm tra qui trình quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất.
-  Tổng hợp và báo cáo tình hình chất lượng hàng tháng. 
-  Quản lý và giám sát việc thực hiện các nội qui về cấp phát vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất. 
-  Phổ biến và hướng dẫn đến từng tổ sản xuất  các yêu cầu về chất lượng sản phẩm. 
-  Phát hiện kịp thời những sai hỏng và đề xuất biện pháp sửa chữa. 
-  Lập biên bản những trường hợp sai qui trình kỹ thuật và qui rõ trách nhiệm thuộc về ai. 
-  Tham gia giải quyết đơn khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
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	- Tiêu chuẩn kỹ thuật phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Các tài liệu tiếng nước ngoài cần được biên dịch thật đúng nghĩa, tránh gây hiện tượng hiểu lầm, hiểu sai. 
- Người kiểm tra  phải có tay nghề vững, có trình độ nghiệp vụ, vô tư và làm cho công nhân tin tưởng. 
- Phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện kiểm tra cần thiết để có thể theo dõi kịp thời về các diễn biến về chất lượng sản phẩm xảy ra hàng ngày và báo cáo cho cấp trên. 
- Kiểm tra phải đúng lúc.
- Khu vực kiểm tra phải đủ ánh sáng, thoáng mát. Các sản phẩm cần kiểm phải được để gọn gàng, tránh nhầm lẫn giữa hàng đang cắt chỉ, hàng đang kiểm, hàng hư và hàng đạt. 
- Bàn kiểm tra phải vừa tầm đứng của người kiểm, không cao quá hoặc thấp quá. 
- Người làm công tác KCS chỉ kiểm tra sản phẩm sau khi kiểm hóa ở các công đoạn đã kiểm tra 100% sản phẩm  làm ra. Khi kiểm tra, thường KCS chỉ kiểm tra theo tỉ lệ từ 20- 30% tổng số hàng xin chuyển công đoạn khác và phải làm biên bản xác nhận chất lượng trước khi cho chuyển đi. 
- Nếu khi kiểm tra tỉ lệ, thấy sản phẩm  có quá nhiều khuyết tật thì cần lấy mẫu cao hơn để xác định cụ thể những trường hợp không đảm bảo chất lượng sản phẩm. Phải lập biên bản báo cáo ban giám đốc để có biện pháp xử lý. 
- Kiểm tra phải kèm theo thưởng phạt: thưởng khi chất lượng tốt, phạt khi bị sai hỏng nhiều và sai hỏng tiếp diễn nhiều lần.
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	•Men (Con người): lực lượng lao động trong tổ chức (bao gồm tất cả thành viên trong tổ chức, từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên thừa hành), khách hàng. Năng lực, phẩm chất của mỗi thành viên và mối liên kết giữa các thành viên, nhu cầu của khách hàng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng.
•Methods (Phương pháp): phương pháp công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của tổ chức. Với phương pháp công nghệ thích hợp, với trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất tốt sẽ tạo điều kiện cho tổ chức có thể khai thác tốt nhất các nguồn lực hiện có, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. 
•Machines (Máy móc thiết bị): khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của tổ chức. Trình độ công nghệ, máy móc thiết bị có tác động rất lớn trong việc nâng cao những tính năng kỹ thuật của sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.
•Materials (Nguyên vật liệu): vật tư, nguyên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên liệu của tổ chức. Nguồn vật tư, nguyên liệu đảm bảo được những yêu cầu về chất lượng và được cung cấp đúng số lượng, đúng thời hạn sẽ tạo điều kiện đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.
•Measurement (đo đạc): dụng cụ đo, đơn vị, xác định điểm đo, vị trí đo, phương pháp kiểm tra và đánh giá… sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm may.
•Enviroment (môi trường): ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn, độ bụi, điều kiện làm việc…có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm.
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	a. Kiểm tra tỉ lệ (lấy mẫu ngẫu nhiên)
Người kiểm tra có thể lấy bán thành phẩm ở bất kỳ bộ phận nào trong khi hàng đang được sản xuất trên chuyền để xem có đạt yêu cầu hay không và cho biết ý kiến ngay.
b. Kiểm tra theo lô: 
Kiểm tra theo 1 tỉ lệ nào đó khi hàng đã vô bao đóng thùng. Theo cách kiểm này, mỗi thùng, mỗi hộp chỉ lấy vài chiếc chứ không kiểm nguyên hộp.
Cần phải có kỹ thuật lấy mẫu để người sản xuất không thể sắp đặt đưa hàng tốt cho người kiểm hàng.
c. Kiểm tra toàn diện 100%: 
Thường áp dụng cho kiểm hóa để kiểm tra 100% các bán thành phẩm khi đang di chuyển trên chuyền và sau khi hoàn tất. Nếu công nghệ sản xuất đã hoàn chỉnh thì phương pháp kiểm tra này sẽ không còn dùng nữa.
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NỘI DUNG

_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)				                	(Ký và ghi rõ họ tên)	




  
Phạm Thị Thanh Thúy                                                                     Bùi Thị Ngọc Sương
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TP MCN
	Lớp:  17C-CNM  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2.5 điểm)
Nêu vai trò của bộ phận KCS?
Câu 2: (2.5 điểm)
Các yêu cầu trước khi tiến hành kiểm tra vải?
        Câu 3: (2.5 điểm)
        Nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO là gì? 
Câu 4: (2.5 điểm)
Trình bày các nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm?


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


       TRƯỞNG KHOA	             TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)	(Ký tên và ghi rõ họ tên)





Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy              Bùi Thị Ngọc Sương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TP MCN
	Lớp:  17C- CNM      Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.5

	
	
	Chất lượng sản phẩm ngành may khác với chất lượng sản phẩm nói chung là chất lượng các sản phẩm do công nghệ may tạo ra. Chất lượng sản phẩm may phục vụ cho các mục đích sau: 
•Bảo vệ cơ thể con người về mặt sức khỏe 
•Mang đến cho con người và xã hội tính nghệ thuật cao 
Lịch sử phát triển ngành may và tạo mẫu mốt qua các thời kỳ cùng với sự hoàn thiện của con người, quần áo cũng được hoàn thiện dần theo đặc điểm của từng thời kỳ và theo chiều hướng phức tạp hơn, cầu kỳ hơn về kiểu cách chất lượng. Tuy vậy, dù ở thời kỳ nào, dù thô sơ, đơn giản hay phức tạp, bao giờ sản phẩm từ ngành may cũng mang đầy đủ các yếu tố sau: 
•Tính mỹ thuật ( làm tăng vẻ đẹp của sản phẩm) 
•Tính kỹ thuật (kích thước, kiểu dáng, kỹ thuật lắp ráp…) 
•Độ bền sử dụng : theo tính chất của vải, chỉ; theo điều kiện kỹ thuật về đường may, mũi chỉ…; đảm bảo tính tiết kiệm ( thời gian, nguyên phụ liệu, nhân công ..) 
Việc kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm là một chức năng cơ bản trong các chức năng quản lý. Nó là cầu nối giữa người quản lý và các cán bộ điều hành. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng vì nó đánh giá được khả năng sản xuất, trình độ nghiệp vụ của công nhân trong doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi bộ phận đều cố gắng giữ mức hư hỏng là ít nhất. Mỗi người làm xong công việc của mình đều phải tự kiểm tra, người làm sau sẽ kiểm tra lại việc của người làm trước trước khi tiến hành làm công việc của mình. 
Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong sản xuất. Làm tốt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ giảm được rất nhiều phiền phức  do chất lượng sản phẩm không đảm bảo như: 
•Chậm trễ trong sản xuất vì phải tái chế, phải sửa hàng nhiều lần vì không đảm bảo chất lượng. 
•Giá thành tăng vì tốn nhiều công sức và thời gian sửa hàng. 
•Chậm giao hàng, khách hàng không bằng lòng, phạt tiền, kiện cáo …, làm giảm uy tín của doanh nghiệp, dễ mất khách hàng 
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	* Yêu cầu đối với nhân viên kiểm tra vải.
-Nhân viên kiểm tra phải được đào tạo và nắm rõ qui trình kiểm tra vải đã được phê duyệt.
-Có đầy đủ các dụng cụ, thông tin cần thiết trước khi tiến hành kiểm tra.
-Phải vệ sinh máy sạch sẽ khu vực kiểm tra vải, thiết bị kiểm tra vải (nhất là các thanh cuốn không được dơ, không có cạnh sắc).
-Trước khi tiến hành kiểm tra phải kiểm tra hệ thống chiếu sáng, thiết bị chỉnh tốc độ, thiết bị đo chiều dài cây vải xem có hoạt động không.
* Các dụng cụ cần chuẩn bị
-Hộp đèn tối thiểu phải gồm các nguồn sáng D65 (ánh sáng ban ngày) và TL84.
-Dụng cụ bao gồm: Thước dây, kéo, dụng cụ đánh lỗi (phấn, băng keo giấy, nhãn dán) 
* Các thông tin, tài liệu cần có.
-Tài liệu hướng dẫn kiểm tra và biên bản ghi nhận.
-Tổng số lượng vải mua về, chi tiết số lượng từng màu và các mẻ nhuộm (dye lot).
-Bảng màu sản xuất cho từng mã hàng và từng màu (mỗi mẻ nhuộm nếu có thể) từ nhà cung cấp hoặc mẫu vải đã được khách hàng phê duyệt. Mẫu vải này dùng để so sánh màu sắc, sự cảm nhận (hand feel) và thẩm tra bề mặt.  
-Số lượng tối đa / tối thiểu của một cây vải (nếu có yêu cầu).
-Các biên bản kiểm tra xác nhận của nhà cung cấp.
(Các thông tin này do phòng Kinh doanh cung cấp).
* Các lỗi thường gặp khi kiểm tra.
*Phân theo cơ cấu.
-Về sợi : Lỗi sợi, sợi không đều (dày, mỏng), sợi khác lẫn vào .....
-Lỗi về cấu trúc : Sót sợi, lủng lỗ, vết lằn, đường sọc vải, gút sợi, lỗi dệt hoa văn ...
-Lỗi nhuộm : Đốm nhuộm hoặc sọc nhuộm, tông màu, loang màu, các lỗi khác.
-Lỗi hoàn tất : Sợi xiên hoặc vòng cung, nếp gấp, nhăn, vết xước, rách ...
-Lỗi vệ sinh : Vết dầu mỡ, vết bẩn, loang do ẩm, các lỗi khác
*Phân theo tính chất.
-Lỗi chính : là các lỗi nếu phát hiện trên các sản phẩm cuối cùng (áo, quần...) thì các sản phẩm này sẽ bị loại bỏ hoặc phải hạ loại. 
-Lỗi phụ : là các lỗi nếu phát hiện trên thành phẩm không dẫn tới việc phải hạ loại hoặc loại bỏ sản phẩm đó.
-Phân loại lỗi chính lỗi phụ.
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	1.Hướng về khách hàng.
       Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng, do đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng. 
2.Sự lãnh đạo.
       Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đó mọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức. 
3.Sự tham gia của mọi thành viên.
       Con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. 
4.Tiếp cận theo quá trình.
       Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình. 
5.Tiếp cận theo hệ thống để quản lý.
       Việc xác định, nhận thức và quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vào hiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu. 
6.Cải tiến liên tục.
       Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổ chức.
7.Quyết định dựa trên sự kiện.
       Các quyết định của nhà quản lý phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin và số liệu thực tế về quá trình và sản phẩm.
8.Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.
       Tổ chức và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.
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	1. Kiểm tra nguyên phụ liệu:
Kiểm tra kỹ về nguyên phụ liệu khi chưa tiến hành sản xuất và kiểm tra lại về qui cách, màu sắc, phẩm chất...của NPL khi đã may thành phẩm xem đã đạt yêu cầu hay không (đúng hay sai vị trí, có an toàn không, có sử dụng được không)
2. Kiểm tra kỹ thuật:
a. Kiểm tra về thông số kích thước:
Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật có hướng dẫn các vị trí đo để tiến hành đo các chi tiết. Khi đo, phải để sản phẩm lên mặt bàn phẳng, trãi và vuốt êm. Sau đó, đặt thước thẳng đúng theo vị trí qui định được mô tả theo hình vẽ và hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật để đo.
b. Kiểm tra về kỹ thuật lắp ráp:
Kiểm tra tất cả chi tiết lắp ráp, các đường may diễu, các điểm đối xứng, ...Các đường may phải thẳng, không vặn, nhăn, không bung sút...Các cự ly đường may và mật độ mũi chỉ phải hết sức được đảm bảo.
c. Kiểm tra về in, thêu: Kiểm tra các chi tiết in, thêu có đúng vị trí, đúng màu, đúng kỹ thuật hay không (bỏ mũi, thiếu mũi, nổi mũi...)
d. Kiểm tra về vệ sinh công nghiệp: Phải chắc chắn trên sản phẩm không còn một trong các khuyết điểm sau:
- Đinh kẹp, kim gúc, kim may sót lại trên sản phẩm.
- Đốm bản, biến màu, vết xước, vết giẫm, giấy...
- Chỉ thừa chưa cắt.
e. Kiểm tra về ủi, gấp sản phẩm:
- Ủi: phải phẳng, không được xếp nếp, ố vàng, bóng. Ủi phải hết các diện tích.
- Gấp: phải đúng qui cách, cân xứng các chi tiết, cân xứng các kẹp nhựa, ghim nút.
3. Kiểm tra thành phẩm:
a. Kiểm tra sản phẩm toàn diện theo qui trình cụ thể nhằm loại ra những sản phẩm chưa đạt và cho tái chế.
b. Kiểm tra đóng gói, đóng kiện:
- Kiểm tra kỹ về thông tin trên bao bì, qui cách in thùng, chất lượng thùng...
- Kiểm tra về số lượng bao, hộp, thùng...
- Kiểm tra về qui cách, chất lượng của keo dán thùng, nẹp đai thùng...
4. Kiểm tra về thủ tục giấy tờ: để đảm bảo sản phẩm được giao hàng hoặc tiêu thụ như kế hoạch đã định trước.
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TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)					                  (Ký và ghi rõ họ tên)	





Phạm Thị Thanh Thúy                                                                   Bùi Thị Ngọc Sương

